
BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM 

QUY CÁCH ĐÓNG 
GÓI (NẾU CÓ) 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT 

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 
BẢO HÀNH 

1 Bộ dụng cụ rửa mũi. Hộp NeilMed Sinus Rinse 
Kit 60 Sachets 
(Mã sản phẩm: 
705928001008) 

Hộp 1 bình dụng cụ 240 ml 
+ 60 gói hỗn hợp. 

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

2 Bộ dụng cụ rửa mũi 
dành cho trẻ em. 

Hộp NeilMed Sinus Rinse 
Pediatric Kit  
(Mã sản phẩm: 
705928003002) 

Hộp 1 bình dụng cụ 120 ml 
+ 60 gói hỗn hợp. 

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

3 Bộ dụng cụ rửa mũi 
dành cho trẻ em. 

Hộp NeilMed Sinus Rinse 
Pediatric Starter Kit. 
(Mã sản phẩm: 
705928014008) 

Hộp 1 bình dụng cụ 120 ml 
+ 30 gói hỗn hợp. 

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

4 Gói hỗn hợp pha 
dung dịch rửa mũi. 

Hộp NeilMed Sinus Rinse 
120 Sachets 
(Mã sản phẩm: 
705928002005) 

Hộp 120 gói hỗn hợp. NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

5 Gói hỗn hợp pha 
dung dịch rửa mũi ưu 
trương. 

Hộp NeilMed Sinus Rinse 
Hypertonic 70 Refill 
Sachets 
(Mã sản phẩm: 
705928004009) 

Hộp 70 gói hỗn hợp. NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

6 Gói hỗn hợp pha 
dung dịch rửa mũi 
dành cho trẻ em. 

Hộp NeilMed Sinus Rinse 
Pediatric 120 Sachets 
(Mã sản phẩm: 
705928002043) 

Hộp 120 gói hỗn hợp NeilMed Pharmaceuticals Inc.,  
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

7 Gói hỗn hợp pha 
dung dịch rửa mũi. 

Hộp NeilMed Sinus Rinse 
50 Sachets 
(Mã sản phẩm: 
705928052000) 

Hộp 50 gói hỗn hợp NeilMed Pharmaceuticals Inc.,  
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

8 Gói hỗn hợp pha 
dung dịch rửa mũi. 

Hộp NeilMed Sinus Rinse 
30 Sachets 
(Mã sản phẩm: 
705928002302) 

Hộp 30 gói hỗn hợp NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh 

9 Bộ dụng cụ rửa mũi. Hộp NeilMed Sinus Rinse 
10 Sachets 
(Mã sản phẩm: 
705928003101) 

Hộp 1 bình dụng cụ 240 ml 
+ 10 gói hỗn hợp 

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ  

NeilMed Pharmaceuticals Inc., 
Mỹ 

Công Ty TNHH SILAB  
Việt Nam 

Số 2 Trần Nhân Tôn, 
Phường 2, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh. 

 


